CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG TỔ CHỨC – HC – TH
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú

(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1. 1
	ĐINH HỒNG MINH
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	2. 
	LÊ XUÂN THIỆN
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	3. 
	NGUYỄN THỊ HOA
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng vì bận việc gia đình

	4. 
	NGUYỄN THÀNH NAM
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	V
	V
	Về sớm lúc 9h00

	5. 
	NGUYỄN VĂN CHÌ
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	V
	Tham gia trò chơi bóng chuyền, về sớm

	6. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng vì bận việc gia đình

	7. 
	PHAN THỊ NGỌC PHƯỢNG
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	X
	X
	V
	Về sớm lúc 11h00

	8. 
	TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng nghỉ thai sản

	9. 
	VŨ NHƯ QUỲNH
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	V
	Về sớm lúc 10h00

	10. 
	LÊ HÙNG THANH
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	11. 
	NGUYỄN THỊ VÂN
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	12. 
	LƯU HOÀNG HẢI YẾN
	
	X
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	13. 
	PHẠM HỮU TẤN
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng vì bận việc gia đình

	14. 
	TRẦN VĂN ANH
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	Trực bảo vệ cổng chính

	15. 
	NGUYỄN TIẾN HƯNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	Trực Bảo vệ

	16. 
	HUỲNH THANH NHÀN
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	Trực Bảo vệ

	17. 
	PHẠM HỮU THÀNH PHÚ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng (nghỉ phép)

	18. 
	LÊ HỒNG PHÚC
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng vì bận việc gia đình

	19. 
	HUỲNH BÁ THÀNH
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	V
	

	20. 
	ĐỒNG ANH TUẤN
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Vắng (nghỉ phép)

	21. 
	NGUYỄN HỮU XUÂN VŨ
	
	X
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	22. 
	LÊ HỒNG SƠN
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	V
	Về sớm lúc 10h00

	23. 
	NGUYỄN THANH HIỀN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	Trực Bảo vệ an ninh


Hướng dẫn các Tổ Trưởng công đoàn:

1. Ghi nhận công đoàn viên nào trực tiếp tham gia, tham gia môn gì. Đánh dấu X vào các ô nếu có tham gia
2. Ghi nhận công đoàn viên nào có mặt đầu giờ, cuối giờ, có mặt cổ vũ xuyên suốt hội thao 
3. Ghi nhận công đoàn viên nào có đăng ký tham gia nhưng không tham gia, ghi vào ô ghi chú, có ghi lý do (nếu có) 
4. Thông báo công khai đến các công đoàn viên trong cuộc họp công đoàn trong tổ để các công đoàn viên dễ đối chiếu

5. Gửi bản báo cáo về công đoàn trường qua egov

6. Hạn chót nộp báo cáo về công đoàn trường là 16g00 ngày 13/6/2018 
